
PHỤ LỤC 01: BÁO CÁO TÌNH HÌNH DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH  

(Số liệu cập nhật đến ngày 6.7.2023) 

 

1. Về chi ngân sách trong nước:  
      Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Nguồn kinh phí 
Dự toán được 

giao 

Kinh phí rút 

tại Kho bạc  

Tỷ lệ đạt 

được (%) 

  Tổng cộng 2.105.000 698.167 33,17 

1 Quản lý hành chính 226.150 94.832 0,42 

2 Sự nghiệp Khoa học CN 225.820 73.731 0,33 

3 Sự nghiệp Đào tạo 60.540 28.609 47,3 

4 Sự nghiệp Y tế 4.330 2.204 0,5 

5 Các HĐ kinh tế 1.047.850 360.432 34,4 

6 Sự nghiệp BV Môi trường 534.310 138.359 25,9 

7 Sự nghiệp VH-TT 6.000 0 0 

 

2. Về chi nguồn vốn nước ngoài: 
Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Nguồn kinh phí 
Dự toán 

được giao 

Kinh phí rút 

tại Kho bạc  

Tỷ lệ đạt 

được (%) 

  Tổng cộng 351.550 14.285 4,1% 

1 Các hoạt động kinh tế 113.900 10.550 9,3% 

2 Sự nghiệp Bảo vệ Môi trường 237.650 3.735 1,6% 

 

3. Về thu ngân sách:  
   

Đơn vị tính: triệu đồng                                                     

STT Nội dung thu 
Đơn vị thực 

hiện  

Dự toán 

được giao  
Lũy kế  

Đạt tỷ 

lệ  

I Số thu phí, lệ phí:  51.787 6.854 13% 

1 
Lệ phí cấp phép giấy phép hoạt 

động khoáng sản 

Cục Khoáng 

sản Việt Nam 
1.200 455 38% 

2 Lệ phí cấp phép nhận chìm ở biển 
Cục Biển và 

Hải đảo 
100 5 5% 

2 Phí thẩm định đánh giá TLKS 
Văn phòng HĐ 

ĐG TLKS 
1.500 424 28% 

3 

Phí thẩm định, cấp phép thăm dò 

TNN, khai thác, sử dụng TNN, xả 

thải nước vào nguồn nước và 

hành nghề khoan nước dưới đất 

do cơ quan trung ương thẩm định 

Cục QL Tài 

nguyên nước 
1.500 72 5% 

4 

Phí thẩm định báo cáo đánh giá 

tác động môi trường do cơ quan 

trung ương thẩm định 

Văn phòng Bộ 20.380   0% 

5 

Phí thẩm định cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động dịch 

vụ quan trắc môi trường 

Cục Kiểm soát 

ô nhiễm môi 

trường 
10.000 1.000 10% 



STT Nội dung thu 
Đơn vị thực 

hiện  

Dự toán 

được giao  
Lũy kế  

Đạt tỷ 

lệ  

6 

Phí thẩm định phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường và phương 

án cải tạo phục hồi môi trường bổ 

sung do cơ quan trung ương thẩm 

định 

Văn phòng Bộ 150   0% 

7 
Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều 

chỉnh giấy phép môi trường 

Cục Kiểm soát 

ô nhiễm môi 

trường 
6.500 650 10% 

9 

Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy 

chứng nhận an toàn sinh học biến 

đổi gen 

Cục Bảo tông 

thiên nhiên và 

đa dạng sinh 

học 

125   0% 

10 
Phí khai thác và sử dụng dữ liệu 

về môi trường 

Cục Bảo tông 

thiên nhiên và 

đa dạng sinh 

học 

35   0% 

11 
Phí khai thác, sử dụng tư liệu đo 

đạc - bản đồ 

Cục Đo đạc, 

Bản đồ và TT 

địa lý VN 
5.500 3.291 60% 

12 
Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt 

động đo đạc và bản đồ. 

Cục Đo đạc, 

Bản đồ và TT 

địa lý VN 
100 69 15% 

13 
Phí khai thác, sử dụng thông tin, 

dữ liệu khí tượng thủy văn 

Tông cục 

KTTV 
1.693 840 50% 

14 
Phí khai thác và sử dụng tài liệu 

địa chất, khoáng sản 

Cục Địa chất 

Việt Nam 
80 48 60% 

15 
Phí khai thác và sử dụng dữ liệu 

viễn thám quốc gia 

Cục Viễn thám 

quốc gia 
2.800   0% 

16 

Phí khai thác và sử dụng dữ liệu 

tài nguyên, môi trường biển và 

hải đảo 

Cục Biển và 

Hải đảo 
120   0% 

17 

Phí thẩm định cấp giấy phép hoặc 

văn bản chấp thuận cho tổ chức, 

cá nhân nước ngoài tiến hành 

nghiên cứu khoa học trong vùng 

biển Việt Nam 

Cục Biển và 

Hải đảo 
4 

 

0% 

II Số thu sự nghiệp khác  1.300 5.76 44% 

4. Số đơn vị gửi báo cáo: 

- Có 18/32 đơn vị báo cáo số liệu giải ngân, 14/32 đơn vị chưa báo cáo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NH SÁCH ĐƠN VỊ CHƯA GỬI BÁO CÁO GIẢI NGÂN TUẦN 14  

STT Tên đơn vị 
Chưa gửi báo cáo giải ngân 

tuần  

1 Tổng cục Biển & Hải đảo x 

2 Tổng cục Môi trường x 

3 Tổng cục Địa chất và Khoáng sản x 

4 Cục Biến đổi khí hậu x 

5 Thanh tra Bộ TNMT  x 

6 Trung tâm QH&ĐT TN nước x 

7 Trung tâm Truyền thông TN&MT x 

8 Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT x 

9 Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản x 

10 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ x 

11 Tạp chí TNMT x 

12 Báo TNMT x 

13 Trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ x 

14 Trường Đại học TN&MT Hà Nội x 

15 Trường Đại học TN&MT TP.Hồ Chí Minh  x 

 

 

 
 


